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Tiết 105:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập định hướng nội     dung học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi, HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
+ Em hiểu thế nào là mạch lạc và liên kết?
- HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm trong vòng 2 phút.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, vào bài.
	Mạch lạc:
- Các câu được sắp xếp theo một trình tự hợp lí
- Thống nhất về đề tài được nói đến
Liên kết:
- Liên kết là quan hệ về mặt hình thức giữa các câu trong đoạn, giữa các đoạn trong văn bản. 
- Phương tiện liên kết là từ ngữ: dùng từ ngữ nối, từ ngữ thay thế và từ ngữ lặp lại.


HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức về mạch lạc và liên kết
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV củng cố lý thuyết
- HS đọc kĩ phần ô màu vàng sgk
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
+ Xác định các phép liên kết trong các ví dụ sgk.
- HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm trong vòng 5 phút.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	I. Củng cố kiến thức
Các phép liên kết:
- Phép nối: Nhưng
- Phép thế: Ông thay chàng thanh niên Lỗ Tấn
- Phép lặp: Ông



HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu: HS nắm được một số biện pháp liên kết và từ liên kết phù hợp trong văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	

- GV yêu cầu HS đọc hai đoạn văn SGK trang 60-61
- GV giao nhiệm vụ cho Hs
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 












Câu 1 (trang 60):
Hãy tóm lược ý của từng đoạn văn trong một câu và cho biết nhờ tính chất gì của hai đoạn văn mà em tóm lược được như vậy?


Câu 2 (trang 60):
Chỉ ra phương tiện liên kết các câu trong hai đoạn văn?







Câu 3 (trang 60):
Câu nào có tác dụng liên kết giữa đoạn thứ hai và đoạn thứ nhất?



Câu 4 (trang 60):
Thử đổi vị trí các câu trong đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai theo một trật tự bất kì. Hãy đọc lại các câu theo trật tự đã thay đổi và rút ra nhận xét.




























Câu 5 (trang 60):
Hai đoạn văn trên sắp xếp đúng trật tự theo văn bản, em thử hoán đổi vị trí hai đoạn cho nhau và rút ra nhân xét.
	II. Luyện tập
Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện các nhiệm vụ ở dưới:
*Đoạn thứ nhất: 
(1) Sam, bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào? (2) Ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. (3) Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đây hiếm nguy. (4) Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác. (5) Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó.
*Đoạn thứ hai: 
(1) Nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông. (2) Những gì ông thấy không giống như lời mẹ ông nói. (3) Ông cảm thấy yêu mến và tin tưởng tất cả mọi người xung quanh, (4) Ông thấy cuộc đời là chốn bình yên và an toàn. (5) Kết quả là ông nhận thấy mình khác biệt với chính gia đình mình. (6) Chưa bao giờ ông cảm thấy tự tin với quan điểm của mình, bởi gia đình ông luôn cho rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. (7) Mỗi khi ông và mẹ trò chuyện về một người nào đó và ông khen ngợi họ dễ thương, tốt bụng, thế nào mẹ ông cũng ngán ngẩm: “Cứ chờ mà xem!”.
Câu 1:
· - Ý của đoạn thứ nhất: Ông nhớ lại cách nhìn cuộc đời của mẹ ông và bố ông.
· - Ý của đoạn thứ hai: Ông luôn tin tưởng mọi người, ngược lại, mẹ ông thì luôn hoài nghi.
-> Do tất cả các câu trong đoạn văn cùng tập trung thể hiện một chủ đề, giữa các câu có sự liên kết về hình thức 
Câu 2:
· - Đoạn thứ nhất: 
+ Câu (2) gắn với câu (1) bằng lặp từ ngữ (bản đồ dẫn đường của cháu - tấm bản đồ của ông)
+ Câu (3) gắn với câu (2) bằng lặp từ (ông) 
+ Câu (4) gắn với câu (3) bằng đại từ thay thế (mẹ ông - bà) và bằng việc lặp lại từ (ông) 
+ Câu (5) gắn với câu (4) bằng từ ngữ thay thế (quan điểm đó thay cho một cụm dài nói về quan điểm của bà mẹ) và bằng việc lặp lại từ (ông).
· - Đoạn thứ hai: Tất cả các câu liền kề nhau đều gắn với nhau bằng cách lặp từ ông.
Câu 3:
- Phương tiện liên kết giữa đoạn 2 và đoạn 1 là + Quan hệ tử nhưng nằm ở đầu câu (1) của đoạn thứ hai. 
+ Đoạn 2 lặp lại từ quan điểm ở đoạn trước.
Câu 4: 
 - Đoạn 1, đổi thứ tự câu: 2, 4, 1, 5, 3, kết quả sẽ là: 
(2) Ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. (4) Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn để phòng, phải luôn cảnh giác. (1) Sam, bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào? (5) Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó. (3) Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhận cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy.
- Đoạn 2, đổi thứ tự câu: 7, 3, 4, 6, 1, 1, 2, kết quả sẽ là: 
 (7) Mỗi khi ông và mẹ trò chuyện về một người nào đó và ông khen ngợi họ dễ thương, tốt bụng, thế nào mẹ ông cũng ngán ngẩm: “Cứ chờ mà xem!”. (3) Ông cảm thấy yêu mến và tin tưởng tất cả mọi người xung quanh. (4) Ông thấy cuộc đời là chốn bình yên và an toàn. (6) Chưa bao giờ ông cảm thấy tự tin với quan điểm của mình, bởi gia đình ông luôn cho rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. (1) Nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông (5). Kết quả là ông nhận thấy mình khác biệt với chính gia đình mình. (2) Những gì ông thấy không giống như lời mẹ ông nói.
- Nhận xét:
 + Đoạn 1: Một số câu kề nhau không còn phương tiện liên kết, và quan trọng hơn, giữa chúng không có mối quan hệ về nội dung. 
+ Đoạn 2: Về hình thức, phương tiện liên kết (lặp từ ông) vẫn tồn tại, song giữa các câu không có sự liên kết về nội dung. 
Cả hai đoạn đều không toát ra chủ đề gì, vì thế, đó không phải là hai đoạn văn, mà chỉ là hai tập hợp hỗn độn. 
Câu 5 :
        Nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông. Những gì ông thấy không giống như lời mẹ ông nói, Ông cảm thấy yêu mến và tin tưởng tất cả mọi người xung quanh. Ông thấy cuộc đời là chốn bình yên và an toàn. Kết quả là ông nhận thấy mình khác biệt với chính gia đình mình. Chưa bao giờ ông cảm thấy tự tin với quan điểm của mình, bởi gia đình ông luôn cho rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. Mỗi khi ông và mẹ trò chuyện về một người nào đó và ông khen ngợi họ dễ thương, tốt bụng, thế nào mẹ ông cũng ngán ngẩm: “Cứ chờ mà xem!”
     Sam, bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào? Ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy. Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác. Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó.
* Nhận xét: 
Bản thân mỗi đoạn không có gì thay đổi về ý nghĩa, nhưng hai đoạn giờ đây không còn quan hệ lô-gic. Dấu hiệu lộn xộn thể hiện rõ nhất ở chỗ: Câu chuyện về sự trái ngược trong cách nhìn cuộc đời, con người của mẹ và của ông đã kể xong ở đoạn trên, thì đến đoạn dưới mới nói: Ông sẽ kể cho cháu nghe... Nói như vậy không phù hợp với thực tế giao tiếp.


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
*Mục tiêu:
 - Viết được đoạn văn 5-7 câu nêu vai trò của tấm bản đồ trên con đường đi tới tương lai của bản thân. Đoạn văn đảm bảo tính mạch lạc và có sử dụng phương tiện liên kết.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Viết đoạn văn 5-7 câu nêu vai trò của tấm bản đồ trên con đường đi tới tương lai của bản thân.
· GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu
· GV trao đổi, gợi ý nội dung viết
· HS thực hành viết
· 2, 3 HS đọc đoạn văn viết của mình, HS khác góp ý.
	Viết được đoạn văn đảm bảo yêu cầu:
- Hình thức: 5-7 câu mạch lạc và có sử dụng phương tiện liên kết.
- Nội dung: nêu vai trò của tấm bản đồ trên con đường đi tới tương lai của bản thân.


* HUỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Hoàn thiện bài tập vào vở.
- Chuẩn bị bài: Hãy cầm lấy mà đọc sgk- T61

